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EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-17 CYLINDER BLOCK
GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -

GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)

Mã EPC EPCNNDOV0000743
Thương hiệu HONDA
Dòng xe GOLD WING 2021

(GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)

Năm SX 2021
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE GOLDWING

(2021)
Số phụ tùng 48 chi tiết
Tổng giá trị 119,559,361đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-17 CYLINDER
BLOCK GOLD WING 2021
(GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM -
GL1800BM)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE GOLDWING (2021) · Dùng cho
HONDA GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM) (2021)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-17-cylinder-block-gol
d-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl1800dam-gl1800bm-
gl1800bm--EPCNNDOV0000743 — mở link hoặc quét QR
bên phải để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có
giá + tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 48 chi tiết

Có giá tham
khảo: 48/48

Tổng giá trị:
119,559,361đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (07/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (48 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E-17 CYLINDER BLOCK GOLD WING 2021
(GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Cụm xi lanh 11000-MKC-A00 HONDA GL1800 11000MKCA00 1 104,737,369đ

2 Giắc xi lanh 11216-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

11216MKCA00 1 281,431đ

3 Tấm xi lanh chính 11217-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

11217MKCA00 1 63,446đ

4 Bộ lọc dầu 15010-MKR-305 HONDA CB 500,
REBEL 1100, REBEL 500, SH 350

15010MKR305 1 492,910đ

5 Lọc dầu 15410-MFJ-D02 HONDA CB 500, REBEL
1100, REBEL 500, SH 350

15410MFJD02 1 423,388đ

6 Kẹp ống B 17366-MJ0-000 HONDA CB 650 17366MJ0000 1 47,223đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

7 Kẹp ống dẫn khí 17724-102-700 HONDA SH
125, SH 150

17724102700 1 25,326đ

8 Nối 2 đầu 18651-MKC-A00 HONDA GOLDWING 18651MKCA00 1 149,665đ

9 Ống A van cấp khí phải 18652-MKC-A00
HONDA GOLDWING

18652MKCA00 1 341,621đ

10 Ống A van cấp khí trái 18653-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

18653MKCA00 1 502,670đ

11 Ống B van cấp khí phải 18662-MKC-A00
HONDA GOLDWING

18662MKCA00 1 250,522đ

12 Ống B van cấp khí trái 18663-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

18663MKCA00 1 323,727đ

13 Cảm biến vị trí trục khuỷu 28810-R9L-003
HONDA GOLDWING

28810R9L003 1 1,477,100đ

14 VA CHẠM 30530-MKC-A01 HONDA GOLDWING 30530MKCA01 1 1,032,995đ

15 Dây điện phụ cảm biến tốc độ 32109-MKC-A00
HONDA GOLDWING

32109MKCA00 1 1,717,862đ

16 Giá đỡ kẹp dây điện 32157-MJM-D00 HONDA
CB 1000

32157MJMD00 1 135,023đ

17 Công tắc nắp máy 35600-MKF-D41 HONDA CB
1000, REBEL 1100

35600MKFD41 1 387,170đ

19 CẢM BIẾN 37260-MGE-641 HONDA REBEL
1100

37260MGE641 1 3,095,728đ

20 Bộ cảm biến tốc độ 37700-K48-A01 HONDA
GOLDWING

37700K48A01 1 1,054,143đ

21 Bộ cảm biến dầu 37750-KPH-701 HONDA
FUTURE 125, MSX 125, REBEL 1100, SUPER
CUB, VISION 110, WAVE 110

37750KPH701 1 166,791đ

22 Bu lông 6x12 90005-GHB-610 HONDA FUTURE,
MSX 125, WAVE 100

90005GHB610 1 10,854đ

23 Bu lông 90019-MB0-000 HONDA CB 500,
REBEL 1100

90019MB0000 1 1,103,487đ

24 Bu lông 8mm 90019-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90019MKCA00 1 79,532đ

25 Bu lông 8x120 90025-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90025MKCA00 1 106,042đ

26 Bu lông 8x140 90026-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90026MKCA00 1 111,013đ

27 Bu lông 6x35 90031-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90031MKCA00 1 65,212đ

28 Bu lông 6x75 90032-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90032MKCA00 1 64,620đ

29 Bu lông M12x15 90043-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90043MKCA00 1 119,297đ

30 Bu lông 10x80 90049-MKC-A00 HONDA
GOLDWING

90049MKCA00 1 92,787đ

31 Đệm 8mm 90441-ME9-000 HONDA FUTURE
125, MSX 125, SUPER CUB

90441ME9000 1 14,472đ

32 Vòng đệm 10mm 90443-MB0-000 HONDA
FUTURE 125, MSX 125, REBEL 1100, SUPER
CUB, VISION 110, WAVE 110

90443MB0000 1 30,214đ
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33 Vòng đệm 90443-MJ6-000 HONDA CB 1000,
REBEL 1100

90443MJ6000 1 36,008đ

34 Vòng đệm kín 8MM 90474-333-000 HONDA AIR
BLADE, CLICK, LEAD, SH, VISION

90474333000 1 10,854đ

35 Kẹp ống D18 90651-HL3-G01 HONDA
GOLDWING

90651HL3G01 1 64,027đ

36 Chốt định vị 10x16 90701-MV9-670 HONDA CB
500, REBEL 1100, REBEL 500

90701MV9670 1 53,968đ

37 Chốt định vị 12x37 90715-RZ0-G00 HONDA
GOLDWING

90715RZ0G00 1 125,925đ

38 Vòng bi 6203 91006-HN2-003 HONDA
GOLDWING

91006HN2003 1 226,121đ

39 Phớt O 13x1.5 91301-MEH-003 HONDA REBEL
1100

91301MEH003 1 55,195đ

40 (G1) Vòng xin 91301-P7X-003 HONDA
GOLDWING

91301P7X003 1 68,326đ

41 Phớt O 16.7x1.9 91301-PWR-003 HONDA
GOLDWING

91301PWR003 1 50,780đ

42 Phớt O B 91303-MKH-D21 HONDA GOLDWING 91303MKHD21 1 115,502đ

43 Gioăng phớt O 91304-RE5-003 HONDA
GOLDWING

91304RE5003 1 144,783đ

44 Đai ốc 4mm 94001-040-000S HONDA
GOLDWING

94001040000S 1 10,854đ

45 Đệm bu lông xả nhớt 12MM 94109-12000
HONDA AIR BLADE, CLICK, LEAD, PCX, SH, SH
MODE, SPACY, VISION

9410912000 1 14,472đ

46 Chốt định vị 8x14 94303-08140 HONDA
GL1800

9430308140 1 42,726đ

47 Bu lông 6x14 95701-060-1400 HONDA Xe Ga,
Xe Số

957010601400 1 10,854đ

48 Bu lông 6x18 95701-060-1800 HONDA Xe Ga,
Xe Số

957010601800 1 10,854đ

49 Bu lông 8x30 95701-080-3000 HONDA CLICK,
LEAD, WAVE

957010803000 1 14,472đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM - GL1800DAM -
GL1800BM - GL1800BM) · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).
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3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-17-cylinder-block-gold-wing-2021-gl1800m-gl1800dm-gl18
00dam-gl1800bm-gl1800bm--EPCNNDOV0000743 để biết giá và nơi bán.
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Tài liệu này
Sơ đồ EPC: BỘ PHỤ TÙNG E-17 CYLINDER BLOCK
GOLD WING 2021 (GL1800M - GL1800DM -
GL1800DAM - GL1800BM - GL1800BM)
(EPCNNDOV0000743)

Cập nhật lần cuối
07/08/2026

Dữ liệu sơ đồ EPC từ https://panel.dov.vn. Tài liệu tự sinh — không thay thế sơ đồ EPC chính thức từ
nhà sản xuất.
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